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 Thực hiện cùng Thực hiện Kỳ báo cáo so với

 kỳ năm trước  kỳ báo cáo  cùng kỳ năm trước 

 (%)

Diện tích gieo trồng cây hàng năm 

Lúa đông xuân

    - Diện tích gieo trồng ( Ha )                           -                           -                                     -   

    - Diện tích thu hoạch ( Ha )              11.028,65            11.347,60                           102,89 

    - Năng suất thu hoạch ( tạ/ha ) 51,6                      53,0                                              102,66 

    - Sản lượng thu hoạch ( Tấn ) 56.883,1               60.085,5                                       105,63 

Lúa mùa

    - Diện tích gieo trồng ( Ha ) 17.653,5               17.004,7                                         96,32 

Các loại cây khác

Ngô

       - Diện tích gieo trồng ( Ha ) 664,3                    670,0                                            100,87 

       - Diện tích thu hoạch ( Ha ) 7.695,8                 7.651,2                                           99,42 

       - Năng suất thu hoạch  (tạ /ha) 51,4                      52,2                                              101,56 

       - Sản lượng thu hoạch ( Tấn ) 39.519,1               39.901,0                                       100,97 

Khoai lang

       - Diện tích gieo trồng ( Ha ) 151,4                    149,2                                              98,52 

       - Diện tích thu hoạch ( Ha ) 255,6                    250,9                                              98,15 

       - Năng suất thu hoạch  (tạ /ha) 57,7                      59,1                                              102,53 

       - Sản lượng thu hoạch ( Tấn ) 1.474,0                 1.483,3                                         100,64 

Mía

       - Diện tích gieo trồng ( Ha )                           -                           -                                     -   

       - Diện tích thu hoạch ( Ha )                           -                           -                                     -   

       - Năng suất thu hoạch  (tạ /ha)                           -                           -                                     -   

       - Sản lượng thu hoạch ( Tấn )                           -                           -                                     -   

Lạc

       - Diện tích gieo trồng ( Ha )                     241,1                   235,2                             97,56 

       - Diện tích thu hoạch ( Ha )                     719,6                   696,9                             96,84 

      - Năng suất thu hoạch  (tạ /ha)                       19,3                     19,4                           100,52 

       - Sản lượng thu hoạch ( Tấn )                  1.387,5                1.350,6                             97,34 

Đậu tương

       - Diện tích gieo trồng ( Ha ) 86,2                      84,7                                                98,21 

       - Diện tích thu hoạch ( Ha ) 78,5                      69,2                                                88,12 

      - Năng suất thu hoạch  (tạ /ha) 15,9                      16,1                                              100,70 

       - Sản lượng thu hoạch ( Tấn ) 125,2                    111,1                                              88,74 

Rau các loại

       - Diện tích gieo trồng ( Ha ) 1.165,4                 1.202,8                                         103,21 

       - Diện tích thu hoạch ( Ha ) 509,6                    532,3                                            104,45 

       - Sản lượng thu hoạch ( Tấn ) 6.518,5                 6.830,1                                         104,78 

Đậu các loại

       - Diện tích gieo trồng ( Ha ) 334,2                    336,6                                            100,73 

       - Diện tích thu hoạch ( Ha ) 181,5                    190,5                                            104,97 

       - Sản lượng thu hoạch ( Tấn ) 224,2                    227,9                                            101,68 

1. Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 7/2023



%

Thực hiện Ước tính Ước tính Cộng dồn

từ đầu năm tháng 7 tháng 7 từ đầu năm

đến kỳ năm 2023 năm 2023 đến cuối

trước kỳ so với so với kỳ báo cáo

báo cáo kỳ trước cùng kỳ so với

năm trước cùng kỳ

Toàn ngành công nghiệp
106,56 107,95 112,77 107,50

Khai khoáng 100,13 102,57 104,09 100,70

Khai thác than cứng và than non 101,36 102,32 101,27 101,35

Khai khoáng khác 98,83 102,84 107,34 100,00

Công nghiệp chế biến , chế tạo 110,12 110,78 116,08 111,05

Sản xuất chế biến thực phẩm 117,41 104,18 95,04 113,59

Sản xuất đồ uống 127,20 99,75 112,39 124,96

Sản xuất trang phục 97,23 109,83 102,53 98,04

Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 119,76 101,11 123,81 120,61

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ 

giường, tủ, bàn, ghế);
126,74 100,45 153,29 130,53

In, sao chép bản ghi các loại 104,59 98,78 146,74 110,02

Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất 149,58 95,47 102,92 136,87

Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 72,78 103,90 100,00 75,80

Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 89,65 161,81 117,13 92,93

Sản xuất kim loại 87,89 102,39 100,00 89,90

Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, 

thiết bị)
141,14 99,17 142,31 141,32

Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm 

quang học
93,70 103,23 75,98 90,63

Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu 62,19 81,50 44,44 59,59

Sản xuất phương tiện vận tải khác 133,41 100,75 195,69 143,82

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 135,19 91,44 97,18 128,10

Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 108,01 104,80 100,20 107,01

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi 

nước và điều hoà không khí
104,50 106,49 112,61 105,69

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi 

nước và điều hoà không khí
104,50 106,49 112,61 105,69

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, 

nước thải
102,05 100,63 100,26 101,79

Khai thác, xử lý và cung cấp nước 103,47 101,14 101,14 103,12

Thoát nước và xử lý nước thải 102,93 99,90 104,86 103,21

Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế 

liệu
100,68 100,20 98,95 100,43

2. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 và 7 tháng năm 2023



3. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 

     tháng 7 và 7 tháng năm 2023

Đơn vị Thực hiện Ước tính Ước tính

tính tháng 6 tháng 7 7 tháng

năm 2023 năm 2023 năm 2023

Tên sản phẩm 

Than đá (than cứng) loại khác Tấn         51.799       53.000   360.691,00              101,27              101,35 

Đá xây dựng khác M3       276.585     284.452     1.924.151              107,34              100,00 

Bánh quy Tấn              187            200             1.520              105,21              118,22 

Chè (trà) nguyên chất (như: chè (trà) 

xanh, chè (trà) đen)
Tấn                  7              14                  30              149,45                91,59 

Rượu trắng có độ cồn từ 25 độ trở lên 1000 lít                  5                5                  26              487,50                97,11 

Nước tinh khiết 1000 lít              310            343             2.269              117,91              115,55 

Dịch vụ sản xuất thuộc, sơ chế da; sơ 

chế và nhuộm da lông thú
Tấn              450            455             2.097              123,81              120,61 

Gỗ dán M3           2.249         2.214           13.079                78,91                39,15 

Gỗ lạng (có độ dày không quá 6mm) M3                 -                 -                  384                      -                    2,27 

Ván ép từ gỗ và các vật liệu tương tự M3           4.799         4.571           23.163              181,82              176,26 

Sản phẩm in khác (quy khổ 

13cmx19cm)
Triệu trang                11              11                  62              146,74              110,02 

Dịch vụ sản xuất các hoá chất vô cơ 

cơ bản khác
Triệu đồng         24.012       14.095         122.620              149,23              125,09 

Colophan và axit nhựa cây và các dẫn 

xuất của chúng; gom nấu chảy lại
Tấn           2.866         3.040           12.983                98,06              141,19 

Ống tuýp, ống dẫn, ống vòi khác Tấn                43              45                310              100,00                75,80 

Clanhke xi măng Tấn           7.572       84.245         512.645              509,38                86,06 

Xi măng Portland đen Tấn         97.671     106.503         747.906                80,63                95,95 

Đá nghiền, đá mài, đá mài dạng hình 

tròn và tương tự, không có cốt, 
Tấn              423            630             3.832              134,04              105,13 

Khuôn đúc bằng kim loại màu Tấn              928            950             5.139              100,00                89,90 

Cửa ra vào, cửa sổ bằng sắt, thép M2                20              25                774                  3,49                38,31 

Móc cài, khoá móc cài, khoá thắt lưng, 

khoá có chốt, mắt cài khoá, lỗ xâu dây 

và các loại tương tự bằng kim loại cơ 

bản, dùng cho quần áo, giầy dép, tăng 

bạt, túi xách tay, hàng du lịch hoặc các 

sản phẩm hoàn thiện khác; đinh tán 

hình ống hoặc đinh tán kh có chân xoè 

bằng kim loại cơ bản; hạt trang trí và 

trang kim bằng kim loại cơ bản

Kg  111.633,00     111.000         530.865              277,50              335,99 

.ԍ ǇƘӷƴ ǾŁ ŎłŎ ǇƘԚ ǘǴƴƎ Ŏԛŀ Ƴłȅ ǘƝƴƘ1000 Cái             0,31           0,32               1,67                      -                        -   

Dụng cụ đo khác Cái                 -                 -             58.000                      -                    9,14 

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

cuối kỳ báo 

cáo so với 

cùng kỳ (%)

Tháng 7 năm 

2023 so với 

cùng kỳ năm 

trước (%)



Đơn vị Thực hiện Ước tính Ước tính

tính tháng 6 tháng 7 7 tháng

năm 2023 năm 2023 năm 2023

Tên sản phẩm 

Than đá (than cứng) loại khác Tấn         51.799       53.000   360.691,00              101,27              101,35 

Đá xây dựng khác M3       276.585     284.452     1.924.151              107,34              100,00 

Bánh quy Tấn              187            200             1.520              105,21              118,22 

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

cuối kỳ báo 

cáo so với 

cùng kỳ (%)

Tháng 7 năm 

2023 so với 

cùng kỳ năm 

trước (%)

Bơm chân không hoạt động bằng điện Cái         12.270       10.000           91.500                44,44                59,59 

Xe mô tô, xe máy và xe đạp có gắn 

động cơ phụ trợ với động cơ piston đốt 

trong 

Chiếc           6.948         7.000           30.778              195,69              143,82 

Bóng thể thao khác Quả           5.400         5.200           42.200              104,00              108,90 

Bút bi 1000 cái              250            450             2.860              204,55              170,75 

Bật lửa bỏ túi dùng ga dùng một lần 1000 cái           1.656         1.542           14.631                78,95                94,75 

Điện sản xuất Triệu KWh                78              84             540,4              115,78              106,11 

Điện thương phẩm Triệu KWh                74              74                475                95,38              103,03 

Nước uống được 1000 m3              908            918          6.175,2              101,14              103,12 

Dịch vụ vận hành hệ thống thoát nước Triệu đồng              622            621             4.236              104,86              103,21 

Dịch vụ thu gom rác thải không độc hại 

có thể tái chế
Triệu đồng           4.600         4.609           33.037                98,95              100,43 



4. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý

     tháng 7 và 7 tháng năm 2023

 Thực hiện  Ước tính  Cộng dồn Cộng dồn Cộng dồn

 tháng 6  tháng 7  7 tháng 7 tháng 7 tháng

 năm 2023  năm 2023  năm 2023 so với so với cùng kỳ

kế hoạch năm trước (%)

năm (%)

TỔNG SỐ           361.325     377.944     1.945.137              50,38               135,80 

Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh           267.779     282.583     1.356.273              49,20               161,31 

Vốn cân đối ngân sách tỉnh           102.286     105.521        557.025              56,77               110,82 

Trong Ľ·: Thu tϒ quϞ sϔ dϋng ĽΈt            11.154       11.350        101.048              61,71                 48,27 

Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo 

mục tiêu           144.642     156.548        690.584              45,26               546,45 

Vốn nước ngoài (ODA)             19.455       19.122          83.443              38,64                 66,81 

Xổ số kiến thiết               1.152         1.136            6.933              53,33               102,21 

Vốn khác                  244             256          18.288              89,26                 22,84 

Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện
            93.546       95.361        588.864              53,31                 99,54 

Vốn cân đối ngân sách huyện             17.314       18.150        139.887              62,15               228,69 

Trong Ľ·: Thu tϒ quϞ sϔ dϋng ĽΈt            15.912       15.517          64.384              35,09               131,86 

Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu             75.857       76.822        440.918              50,72                 83,96 

Vốn khác                  375             389            8.059              78,84               153,21 

Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã -                                -                    -                      -                         -   

Triέu Ľιng, %



5. Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 7 và 7 tháng năm 2023

Tỷ đồng

Thực hiện Ước tính Cộng dồn Tháng 7 Cộng dồn

tháng 6 tháng 7 7 tháng 2023 7 tháng

năm năm năm  so với 2023

2023 2023 2023 cùng kỳ so với cùng kỳ

năm trước năm trước (%)

(%)

TỔNG SỐ 2.533,3     2.606,8     16.452,2   129,44 125,60

Lương thực, thực phẩm 1.364,4     1.393,3     9.105,1     137,77 123,88

Hàng may mặc 266,3        276,5        1.767,6     127,67 118,90

Đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình 230,4        243,0        1.519,4     148,31 123,66

Vật phẩm văn hóa, giáo dục 8,1            8,3            56,4          124,90 114,16

Gỗ và vật liệu xây dựng 279,2        293,4        1.437,2     224,54 161,23

Ô tô các loại 2,4            2,7            22,0          123,07 120,35

Phương tiện đi lại (trừ ô tô, kể cả phụ tùng) 88,8          91,9          586,7        154,23 130,57

Xăng, dầu các loại 88,3          89,1          588,1        121,38 111,21

Nhiên liệu khác (Trừ xăng, dầu) 7,5            7,8            52,0          125,36 119,04

Đá quý, kim loại quý và sản phẩm 28,8          30,5          176,6        151,40 122,11

Hàng hóa khác 113,9        115,8        787,6        128,03 124,68

Sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy và xe 

có động cơ 55,2          54,6          353,6        152,89 127,55



6. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

     tháng 7 và 7 tháng năm 2023

Tỷ đồng

Thực hiện Ước tính Cộng dồn Tháng 7 Cộng dồn

tháng 6 tháng 7 7 tháng 2023 7 tháng

năm năm năm  so với 2023

2023 2023 2023 cùng kỳ so với cùng kỳ

năm trước năm trước (%)

(%)

Dịch vụ lưu trú, ăn uống 219,8 224,5 1.556,1         124,55           124,08               

Dịch vụ lưu trú 12,2 12,4 85,5              118,14           120,25               

Dịch vụ ăn uống 207,5 212,1 1.470,6         124,94           124,31               

Du lịch lữ hành 1,2 1,2                8,3                96,70             111,88               

Dịch vụ khác 47,2 48,1 330,3            112,18           110,13               



tháng 7 và 7 tháng năm 2023

%

Bình quân

Kỳ gốc Tháng 7 Tháng 12 Tháng 6 7 tháng năm 2023

2019 năm 2022 năm so với cùng kỳ

2022 2023 năm trước

105,59 101,38 100,17 101,07 102,27

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 105,83 103,01 99,68 102,61 104,41

    Trong Ľ·:

Lương thực 110,54 104,59 102,20 100,22 104,74

Thực phẩm 103,08 103,15 99,29 103,73 104,74

Ăn uống ngoài gia đình 113,90 101,68 99,81 99,90 102,99

Đồ uống và thuốc lá 110,77 103,22 101,38 100,24 102,50

May mặc, mũ nón và giày dép 103,40 103,37 99,88 100,14 103,33

Nhà ở và vật liệu xây dựng 107,56 101,67 100,93 99,91 101,47

Thiết bị và đồ dùng gia đình 106,23 101,73 100,51 100,39 102,38

Thuốc và dịch vụ y tế 102,75 100,63 100,53 100,05 100,44

Trong Ľ·:Dịch vụ y tế 103,82 99,95 99,94 100,00 99,95

Giao thông 102,76 89,68 99,76 100,19 92,81

Bưu chính viễn thông 97,80 99,24 98,99 99,84 99,77

Giáo dục 116,71 114,51 100,43 100,00 114,70

Trong Ľ·:Dịch vụ giáo dục 119,44 119,11 100,32 100,00 119,11

Văn hoá, giải trí và du lịch 104,33 108,82 100,80 100,70 108,90

Hàng hóa và dịch vụ khác 107,32 103,19 102,75 101,98 102,41

CHỈ SỐ GIÁ VÀNG 142,34 102,88 100,52 99,93 102,52

CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ 105,30 104,31 99,24 100,02 106,56

7. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ 

Tháng 7 năm 2022 so với:

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG CHUNG



8. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 

    tháng 7 và 7 tháng năm 2023

Ước tính Cộng dồn  Tháng 7  Tháng 7  Cộng dồn đến 

tháng 7 đến tháng  năm 2023  năm 2023  tháng báo cáo 

năm 2023 báo cáo  so với tháng  so với cùng kỳ  so với cùng kỳ 

  trước (%)  năm trước (%)  năm trước (%) 

TỔNG SỐ 210,4          1.357,2      100,34          127,40           115,22                   

Vận tải hành khách 21,9            149,5         100,50          113,62           116,57                   

Đường sắt                 -                  -                     -                       -                              -   

Đường biển                 -                  -                     -                       -                              -   

Đường thủy nội địa                 -                  -                     -                       -                              -   

Đường bộ 21,9            149,5         100,50          113,62           116,57                   

Hàng không                 -                  -                     -                       -                              -   

Vận tải hàng hóa 68,0            431,7 100,16          98,22             98,22                     

Đường sắt                 -                  -                     -                       -                              -   

Đường biển                 -                  -                     -                       -                              -   

Đường thủy nội địa                 -                  -                     -                       -                              -   

Đường bộ 68,0            431,7         100,16          100,80           99,91                     

Hàng không                 -                  -                     -                       -                              -   

Dịch vụ hỗ trợ vận tải 120,6          776,0         100,41          157,17           127,19                   

Kho bãi, DV hỗ trợ vận tải 120,4          774,4         100,41          157,35           127,25                   

Bưu chính, chuyển phát 0,2              1,6             101,23          100,61           103,25                   

Tỷ đồng



9. Vận tải hành khách và hàng hóa của địa phương

    tháng 7 và 7 tháng năm 2023

Ước tính  Cộng dồn Tháng 7 Tháng 7 Cộng dồn từ

tháng 7  7 tháng năm 2023 năm 2023 đầu năm đến 

năm 2023 năm 2023 so với so với cuối kỳ báo cáo

tháng trước cùng kỳ so với cùng kỳ

 (%) (%) năm 2022

(%)

A. HÀNH KHÁCH

I. Vận chuyển (Nghìn HK) 493            3.458        98,03          101,36            115,90               

Đường sắt                 -                 -                   -                        -                          -   

Đường biển                 -                 -                   -                        -                          -   

Đường thủy nội địa                 -                 -                   -                        -                          -   

Đường bộ 493            3.458        98,03          101,36            115,90               

Hàng không                 -                 -                   -                        -                          -   

II. Luân chuyển (Nghìn lượt HK.km) 25.748       171.679    100,66        108,19            115,46               

Đường sắt                 -                 -                   -                        -                          -   

Đường biển                 -                 -                   -                        -                          -   

Đường thủy nội địa                 -                 -                   -                        -                          -   

Đường bộ 25.748       171.679    100,66        108,19            115,46               

Hàng không                 -                 -                   -                        -                          -   

B. HÀNG HÓA                 -                        -                          -   

I. Vận chuyển (Nghìn tấn) 752            4.690        99,52          114,39            104,57               

Đường sắt                 -                 -                   -                        -                          -   

Đường biển                 -                 -                   -                        -                          -   

Đường thủy nội địa                 -                 -                   -                        -                          -   

Đường bộ 752            4.690        99,52          116,70            106,06               

Hàng không                 -                 -                   -                        -                          -   

II. Luân chuyển (Nghìn tấn.km) 69.440       410.344    100,13        102,39            98,16                 

Đường sắt                 -                 -                   -                        -                          -   

Đường biển                 -                 -                   -                        -                          -   

Đường thủy nội địa                 -                 -                   -                        -                          -   

Đường bộ 69.440       410.344    100,13        104,01            99,22                 

Hàng không                 -                 -                   -                        -                          -   



10. Trật tự, an toàn xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2023

Sơ bộ Cộng dồn Tháng 7 Tháng 7 Cộng dồn từ

tháng 7 7 tháng năm 2023 năm 2023 đầu năm đến 

năm 2023 năm 2023 so với so với cùng cuối kỳ báo 

tháng 6 kỳ năm cáo so với

(%) trước (%)  cùng kỳ (%)

Tai nạn giao thông

Số vụ tai nạn giao thông (Vụ)                     4                   34            400,00            133,33            283,33 

Đường bộ                     4                   34            400,00            133,33            309,09 

Đường sắt                    -                      -                      -                      -                      -   

Đường thủy                    -                      -                      -                      -                      -   

Số người chết (Người)                     3                   29            300,00            100,00            241,67 

Đường bộ                     3                   29            300,00            100,00            263,64 

Đường sắt                    -                      -                      -                      -                      -   

Đường thủy                    -                      -                      -                      -                      -   

Số người bị thương (Người)                     3                   17                    -              150,00            242,86 

Đường bộ                     3                   17                    -              150,00            242,86 

Đường sắt                    -                      -                      -                      -                      -   

Đường thủy                    -                      -                      -                      -                      -   

Cháy, nổ                    -                      -                      -                      -                      -   

Số vụ cháy, nổ (Vụ)                   15                    -                      -              750,00 

Số người chết (Người)                    -                      -                      -                      -                      -   

Số người bị thương (Người)                    -                      -                      -                      -                      -   

Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước 

tính (Triệu đồng)                    -                   641                    -                      -           1.282,00 


